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1. Tên học phần:      Nguyên lý thống kê kinh tế                - Mã học phần: 23002
2. Khoa phụ trách: Bộ môn cơ bản
3. Họ tên các giảng viên giảng dạy: 

3.1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc
· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ
· Địa chỉ liên hệ: Bộ môn cơ bản
· ĐT: 0913883112                            - Email: 
Các hướng nghiên cứu chính: Toán ứng dụng
3.2. Họ và tên: Nguyễn Đình Khuông
· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ
· Địa chỉ liên hệ: Bộ môn cơ bản 

· ĐT: 0972370094                             - Email: ndkhuong15051987@gmail.com

Các hướng nghiên cứu chính: Toán ứng dụng
4. Số tín chỉ: 3

5. Phân bổ thời gian (tiết): 45 tiết

· Lên lớp: 45 tiết

· Tự học: 135 tiết

6. Học phần tiên quyết: Toán cao cấp, Lý thuyết xác suất và thống kê.
7. Mục tiêu của học phần:
Về kiến thức: Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về thống kê và phân tích số liệu trong xã hội và trong kinh tế. Nội dung tổng quan môn học chia làm 7 chương tập trung vào thu thập và phân tích số liệu thống kê (chương 1 và 2), ước lượng và kiểm định các giả thiết thống kê (chương 3, 4 và 5), và cuối cùng là xây dựng mô hình hồi quy cho vấn đề dự đoán trong kinh tế (chương 6 và 7). Ngoài ra sinh viên còn được cung cấp thêm các kiến thức về phân tích số liệu bằng các phần mềm thông dụng như Excel, Eviews, R và SPSS.

Về kỹ năng: Sinh viên biết phân tích và xây dựng mô hình cho các bài toán kinh tế thông dụng, nâng cao kỹ năng về việc áp dụng lý thuyết vào việc sử sụng phần mềm thống kê trên máy tính, giúp phục vụ các môn chuyên ngành của sinh viên sau này. 
Về thái độ: Nâng cao tính tích cực, chủ động của sinh viên trong việc lĩnh hội tri thức. Sinh viên được rèn luyện khả năng tư duy logic và khả năng làm việc nhóm. 

8. Chuẩn đầu ra học phần: Để hoàn thành học phần, người học phải đạt được, chuẩn đầu ra học phần/ mục tiêu cụ thể.

- Kiến thức: 
1. Nhận biết và mô tả được các khái niệm quá trình nghiên cứu thống kê trong kinh tế
2. Hệ thống các chỉ tiêu của các vấn đề kinh tế-xã hội, các phương pháp phân tích trong phân tích mối liên hệ giữa các biến số kinh tế
- Kỹ năng: 
3. Lựa chọn phương pháp chọn mẫu phù hợp trong từng vấn đề nghiên cứu, từng mối quan hệ kinh tế
4. Sử dụng được các phương pháp chọn mẫu để thu thập và xử lý dữ liệu

5. Áp dụng được các phương pháp dự báo dựa vào tốc độ tăng (giảm) bình quân, tốc độ phát triển bình quân.
- Thái độ:
6. Có khả năng tư duy logic và khả năng làm việc nhóm
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
7. Có khả năng tự định hướng, tự học tập, có trách nhiệm với việc học tập và nghiên cứu của bản thân
8. Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, lập kế hoạch và ra các quyết định về chuyên môn nghiệp vụ.

9. Nội dung học phần:

9.1. Tóm tắt nội dung học phần: Học phần thống kê kinh tế bao gồm 7 chương với những nội dung cơ bản sau:
Trước tiên Thống kê kinh tế xác định đối tượng nghiên cứu của môn học là mặt lượng trong mối liên hệ mật thiết với mặt chất của các hiện tượng kinh tế - xã hội số lớn đặt trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể. Giới thiệu hệ thống các chỉ tiêu Thống kê kinh tế chủ yếu được nghiên cứu trong môn học và hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân của Việt Nam. Đồng thời cung cấp cho sinh viên những nội dung chính của hệ thống tài khoản quốc gia.

       Các chương còn lại tập chung nghiên cứu cụ thể về lý luận và phương pháp tính toán và phân tích các chỉ tiêu thống kê kinh tế chủ yếu như: dân số và nguồn lao động; các chỉ tiêu kết quả và hiệu quả sản xuất xã hội như Tổng sản phẩm trong nước, giá trị gia tăng, tổng giá trị sản xuất, năng suất lao động,…


Ngoài ra môn học cung cấp cho sinh viên cái nhìn tổng quan về Hệ thống Ngân sách Nhà nước, cập nhật các thông tin về tình hình ngân sách Nhà nước Việt Nam. Tính toán các chỉ tiêu thống kê mức sống dân cư của các quốc gia, từ đó so sánh giữa các quốc gia với nhau.

9.2. Nội dung học phần

	STT
	Tên chương
	Mục, tiểu mục
	Số tiết
	TL

TH
	CĐR

	
	
	
	TC
	LT
	BT
	TH
	
	

	1
	Nguyên lý thống kê và các khái niệm cơ bản
	1.1.Một số khái niệm dùng trong thống kê
1.2 Tổng hợp và trình bày dữ liệu thống kê


	8
	6
	2
	
	15
	1,2

	2
	Các đặc trưng đo lường khuynh hướng tập trung và phân tán giá trị
	2.1. Các khuynh hướng đo mức tập trung và bình quân
2.2. Các khuynh hướng đo độ phân tán

2.3. Hệ số tương quan của các bộ dữ liệu
	5
	2
	3
	
	15
	2,3,4,5

	3
	Ước lượng tham số
	3.1. Các khái niệm cơ bản của ước lượng
3.2. Khoảng tin cậy cho giá trị trung bình

3.3. Khoảng tin cậy cho độ lệch hai giá trị trung bình

3.4. Khoảng tin cậy cho giá trị tỷ lệ

3.5. Khoảng tin cậy cho độ lệch hai giá trị tỷ lệ

3.6. Khoảng tin cậy cho giá trị phương sai

3.7. Khoảng tin cậy cho dự đoán giá trị quan sát
	3
	2
	1
	
	15
	2,3,4,5,6

	4
	Kiểm định giả thiết thống kê
	4.1. Khái niệm cơ bản về mô hình kiểm định
4.2. Kiểm định giả thiết cho một trung bình tổng thể

4.3. Kiểm định giả thiết cho hai trung bình tổng thể

4.4. Kiểm định giả thiết cho một giá trị tỷ lệ tổng thể

4.5. Kiểm định giả thiết cho hai giá trị tỷ lệ tổng thể

4.6. Kiểm định giả thiết cho phương sai tổng thể
4.7. Kiểm định giả thiết cho hai phương sai tổng thể
	4
	2
	2
	
	15
	1,2,7

	5
	Phân tích phương sai
	5.1. Phân tích phương sai một nhân tố

5.2. Phân tích phương sai hai nhân tố không lặp

5.3. Phân tích phương sai hai nhân tố lặp
	4
	2
	2
	
	15
	3,4,5,8

	6
	Mô hình hồi quy đơn
	6.1. Mô hình hồi quy tổng thể
6.2.Mô hình hồi quy tuyến tính đơn

6.3.Hệ số r2 đo sự phù hợp của mô hình hồi quy

6.4. Phân bố xác suất của các đại lượng ngẫu nhiên

6.5.Khoảng tin cậy cho hệ số hồi quy

6.6.Kiểm định giả thiết về hệ số hồi quy

6.7.Kiểm định độ phù hợp của mô hình

6.8.Ứng dụng mô hình hồi quy vào phân tích và dự đoán kết quả
	12
	6
	6
	
	15
	3,4,5,8

	7
	Lựa chọn mô hình hồi quy
	7.1. Hàm đo mối quan hệ co giãn của hai biến

7.2. Hàm đó tốc độ tăng trưởng

7.3. Mô hình nghịch đảo
	4
	2
	2
	
	15
	5,6,7,8

	8
	
	Ôn tập
	5
	2
	3
	
	30
	

	Tổng cộng
	45
	24
	21
	
	145
	


10. Yêu cầu và kỳ vọng của học phần:

Về kiến thức: Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về thống kê và phân tích số liệu trong xã hội và trong kinh tế. Nội dung tổng quan môn học chia làm 7 chương tập trung vào thu thập và phân tích số liệu thống kê (chương 1 và 2), ước lượng và kiểm định các giả thiết thống kê (chương 3, 4 và 5), và cuối cùng là xây dựng mô hình hồi quy cho vấn đề dự đoán trong kinh tế (chương 6 và 7). Ngoài ra sinh viên còn được cung cấp thêm các kiến thức về phân tích số liệu bằng các phần mềm thông dụng như Excel, Eviews, R và SPSS.

Sinh viên có thể sử dụng kiến thức của môn học trong việc thống kê và phân tích số liệu trong xã hội và trong kinh tế
· Phần lý thuyết được giảng dạy trên lớp 11 buổi.  Những thắc mắc, nếu có của sinh viên sẽ được giải đáp trong thời gian lên lớp, ở những thời điểm thuận lợi nhất cho học tập và nghiên cứu.

· Phần thực hành được tổ chức theo nguyên tắc học nhóm , mỗi nhóm học tập gồm 6 đến 10 sinh viên tự hình thành và nộp danh sách cho giáo viên vào tuần thứ 2 của chương trình. Nhóm học tập phải hoàn thành những yêu cầu sau :

     + Sinh viên cần làm việc tích cực bằng cách tự tìm hiểu các tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo, làm bài tập, chuẩn bị tình huống ở nhà trước khi vào lớp theo lịch học.

     + Sinh viên sẽ nhận một cuốn bài tập ứng dụng, họp nhóm học tập để giải các bài tập này và các nhóm sẽ được mời bất chợt giải đáp trên lớp khi có yêu cầu theo lịch học bên dưới.

     + Sinh viên sẽ được mời trả lời câu hỏi bất chợt trong lớp học sau từng phần giảng. (Sinh viên phát biểu đúng sẽ được Ban Cán Sự ghi nhận cộng vào điểm chuyên cần)   

· Phương pháp giảng dạy ở môn học này là sử dụng bài giảng bằng PowerPoint, và hướng dẫn trực tiếp trên bảng phấn trên lớp. 
· Trong quá trình học, Sinh viên áp dụng thảo luận theo nhóm, giải bài tập
· Trong giờ học sinh viên tuyệt đối không nói chuyện và để điện thoại ở chế độ rung.
· Vào tuần thứ 8, sinh viên phải làm một bài kiểm tra giữa kỳ chiếm 30 % tổng số điểm
· Cuối học kỳ, sinh viên sẽ có một bài thi dài tự luận.
11. Phương pháp đánh giá học phần: 

	Những nội dung

cần đánh giá
	Số lần đánh giá
	Trọng số (%)

	Dự lớp
	10
	10

	Thi giữa học kỳ
	1
	30

	Thi cuối học kỳ
	1
	60

	
	
	Tổng: 100%


· Vì lớp đông, giảng viên sẽ không điểm danh từng buổi học mà sẽ điểm danh bất chợt 11 buổi trong suốt quá trình học. Nếu Sinh viên nào vắng 1 buổi sẽ bị trừ 1 điểm trong cột điểm chuyên cần. Sinh viên đi học trễ 15 phút sẽ coi như vắng mặt buổi học hôm đó. Điểm chuyên cần (10 % tổng số điểm) của sinh viên còn được đánh giá qua việc làm các bài tập trong lớp, phát biểu hay qua các bài tập tình huống.
· Tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài: Sinh viên khi phát biểu đúng sẽ được cộng 1 điểm thưởng vào điểm chuyên cần (nếu điểm chuyên cần đã tối đa thì sẽ được cộng vào điểm thi giữa học kỳ)
·  Khi giảng viên yêu cầu một nhóm nào đó lên trình bày một tình huống hoặc làm bài tập, toàn bộ nhóm đó sẽ bị 0 điểm nếu trường hợp sau đây xảy ra: không chuẩn bị gì hết; và thành viên nào vắng mặt sẽ bị 0 điểm. Đối với cá nhân, khi giảng viên yêu cầu một cá nhân trả lời một câu hỏi có tính bất kỳ, cá nhân đó sẽ bị 0 điểm nếu: (a) vắng mặt, và (b) không trả lời được.

· Có hành động gian dối: Nếu sinh viên có hành động gian dối trong quá trình làm bài kiểm tra, bài thi, bài tập nộp cho giảng viên (sao chép bài của bạn; xem tài liệu trong quá trình thi, kiểm tra; đạo văn…) thì sẽ bị điểm 0.
12. Học liệu

12.1.Tài liệu chính: 
[1] TS. Bùi Đức Triệu, Giáo trình Thống kê kinh tế, ĐH Kinh tế quốc dân, NXB ĐH Kinh tế quốc dân, 2010.

[2] ThS. Nguyễn Đình Khuông, Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế

12.2 Tài liệu tham khảo:

[1] Econometrics, Bruce E.Hansen , Winconsin University, 2012.
[2] Bộ giáo trình: Thống kê trong kinh doanh, Chương trình Fullbright, 2012-2014.
[3] Phân tích số liệu bằng R, Nguyễn Văn Tuấn, New South Wales University, 2013.
12.3. Tư liệu trực tuyến:

· Tổng cục Thống kê http://www.gso.gov.vn/
· Website: www.gso.gov.vn
13. Tổ chức giảng dạy và học tập

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyế định hiện hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết.

 14. Kế hoạch giảng dạy:
Buổi 1(4 tiết) Chương 1 Nguyên lý thống kê và các khái niệm cơ bản         
1.1.Một số khái niệm trong thống kê

Thống kê là một hệ thống các phương pháp bao gồm thu thập, tổng hợp, trình bày số liệu, tính toán các đặc trưng của đối tượng nghiên cứu nhằm phục vụ cho quá trình phân tích, dự đoán và ra quyết định

1.1.1 Tổng thể thống kê và đơn vị tổng thể, và mẫu

1.1.2 Tiêu thức

1.1.3 Lượng biến

1.1.4 Tham số

1.1.5 Thang đo

1.1.6 Thiết kế thang đo
· Cho ví dụ theo từng khái niệm

Buổi 2 (4 tiết) Chương 1 Nguyên lý thống kê và các khái niệm cơ bản (tt)
1.2. Tổng hợp và trình bày dữ liệu thống kê.
Số liệu thu thập được trình bày trên bảng thống kê. Bảng thống kê là một hình thức biểu hiện các tài liệu thống kê một cách có hệ thống, hợp lý và rõ ràng, nhằm nêu lên các đặc trưng về mặt lượng của hiện tượng nghiên cứu.
1.2.1. Xác định quy mô mẫu

1.2.2. Phân tố

1.2.3. Nguyên tắc phân tố

· Cho ví dụ cụ thể, làm bài tập xác định mẫu theo từng trường hợp

· Giảng theo phương pháp hỏi đáp

Buổi 3 (4 tiết) Chương 2 Các đặc trưng đo lường khuynh hướng tập trung và phân tán giá trị
2.1. Các khuynh hướng đo mức tập trung và bình quân
Các đặc trưng đo lường khuynh hướng tập trung là các tham số tính toán mức độ bình quân và phổ biến của số liệu. Các đặc trưng này được sử dụng phổ biến trong thống kê để nêu lên đặc điểm chung nhất, phổ biến nhất của hiện tượng kinh tế-xã hội trong các điều kiện cụ thể. Ngoài ra còn dùng để so sánh đặc điểm của các hiện tượng không có cùng quy mô hay dùng làm căn cứ để đánh giá trình độ đồng đều của các đơn vị tổng thể
2.1.1. Số trung bình số học

2.1.2. Số trung bình điều hòa

2.1.3. Số trung bình học

2.1.4. Yếu vị

2.1.5. Số trung vị

2.2. Các khuynh hướng đo độ phân tán

2.2.1. Khoảng biến thiên

2.2.2. Độ lệch tuyệt đối trung bình

2.2.3. Phương sai

2.2.4. Hệ số biến thiên

· Cho ví dụ cụ thể và hướng dẫn làm bài tập

· Cho bài tập về nhà làm

Buổi 4 (4 tiết) Chương 2 Các đặc trưng đo lường khuynh hướng tập trung và phân tán giá trị (tt) + Chương 3 Ước lượng tham số
2.3. Các khuynh hướng đo vị trí tương đối
2.3.1. Phân vị

2.3.2. Tứ phân vị

2.4. Hệ số tương quan của các bộ dữ liệu

2.4.1. Hiệp phương sai

3.1. Các quy luật phân phối thông dụng
3.2. Các tiêu chuẩn ước lượng

3.3. Khoảng tin cậy cho giá trị trung bình

3.4. Khoảng tin cậy cho độ lệch hai giá trị trung bình

3.5. Khoảng tin cậy cho giá trị tỷ lệ

3.6. Khoảng tin cậy cho độ lệch hai già trị tỷ lệ

3.7. Khoảng tin cậy cho giá trị phương sai

3.8. Khoảng tin cậy cho dự đoán giá trị quan sát

· Cho ví dụ cụ thể và hướng dẫn làm bài tập

· Cho bài tập về nhà làm

Buổi 5 (4 tiết) Chương 4 Kiểm định giả thiết thống kê
4.1. Kiểm định giả thiết về tham số tổng thể

4.2. Kiểm định giả thiết cho một trung bình tổng thể

4.3. Kiểm định giả thiết cho hai trung bình tổng thể

4.4. Kiểm định giả thiết cho một giá rị tỷ lệ tổng thể

4.5. Kiểm định giả thiết cho hai giá trị tỷ lệ tổng thể

4.6. Kiểm định giả thiết cho phương sai tổng thể

4.7. Kiểm định giả thiết cho hai phương sai tổng thể

· Cho ví dụ cụ thể và hướng dẫn làm bài tập

· Bài kiểm tra ngắn

· Cho bài tập về nhà làm

Buổi 6 (4 tiết) Chương 5 Phân tích phương sai
5.1. Phân tích phương sai một nhân tố
5.2. Phân tích phương sai hai nhân tố không lặp

5.3. Phân tích phương sai hai nhân tố lặp

· Cho ví dụ cụ thể và hướng dẫn làm bài tập

· Bài kiểm tra ngắn

· Cho bài tập về nhà làm

Buổi 7 (4 tiết) Chương 6 Mô hình hồi quy đơn
6.1. Mô hình hồi quy tổng thể

6.1.1. Hàm hồi qui tổng thể

6.1.2. Sai số ngẫu nhiên

6.1.3. Hàm hồi qui mẫu

6.2. Mô hình hồi qui tuyến tính đơn

6.2.1. Phương pháp bình phương nhỏ nhất

6.2.2. Các giả thiết cơ bản của phương pháp bình phương nhỏ nhất

6.2.3. Độ chính xác của các ước lượng

· Cho ví dụ cụ thể và hướng dẫn làm bài tập

· Cho bài tập về nhà làm

Buổi 8 (4 tiết) Chương 6 Mô hình hồi quy đơn (tt)
6.3. Hệ số r2 đo sự phù hợp của hàm hồi quy mẫu

6.3.1. Hệ số r2
6.3.2. Hệ số tương quan

6.4. Phân bổ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên

6.5. Khoảng tin cậy cho hệ số hồi quy

Kiểm tra giữa kỳ

Buổi 9 (4 tiết) Chương 7 Lựa chọn mô hình hồi quy
6.6. Kiểm định giả thiết và hệ số hồi quy

6.7. Kiểm định độ phù hợp của mô hình

6.8. Ứng dụng hồi quy vào phân tích và dự báo kết quả

6.8.1. Dự báo trung bình

6.8.2. Dự báo giá trị riêng biệt

· Cho ví dụ cụ thể và hướng dẫn làm bài tập

· Cho bài tập về nhà làm

Buổi 10 (4 tiết) Chương 6 Mô hình hồi quy đơn
7.1. Hàm đo mối quan hệ co giãn của Y so với X

7.1.1. Hệ số co giãn

7.1.2. Hàm sản xuất Cobb-Douglas. Log-Log

7.2. Hàm đo tốc độ tăng trưởng

7.2.1. Mô hình Log-Lin

7.2.2. Mô hình Lin-Log

7.3. Mô hình nghịch đảo

· Cho ví dụ cụ thể và hướng dẫn làm bài tập

· Cho bài tập về nhà làm

Buổi 11 (5 tiết) Ôn tập
Ôn tập lại một số nội dung và làm bài tập

15. THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: 
- Thời gian: Theo lịch thi chung của trường
- Hình thức thi: Tự luận (Không được sử dụn tài liệu)







Bình Thuận, ngày      tháng     năm 2017 

Người soạn thảo





Trưởng BMCB

        ThS Nguyễn Ngọc
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